	THỜI KHOÁ BIỂU ( THỰC HIỆN TỪ 21/8/2017- Tuần 1 ) 

	Thứ
	Tiết
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	9A
	9B
	9C
	Trực ban

	Hai
	1 
	Chào cờ
	

	
	2
	CD
	Lơ
	Anh
	Thanh
	Toán
	Hoàn
	Sử
	Xuân
	TD
	Mai
	Toán
	Huy
	Toán
	Thu
	Hóa
	Hà
	Toán
	Lực
	Văn
	Hồng
	Văn
	Thiết
	 Viết

 Tâm 

	
	3
	Sinh
	Phong
	Toán
	Hoàn
	CD
	Lơ
	TD
	Mai
	Văn
	Nga
	Văn
	Thặng
	Địa
	Thụ
	Văn
	Hồng
	Tc.T
	Lực
	Anh
	Thanh
	Hóa
	Hà
	

	
	4
	Văn
	Trang
	CN
	Nga
	Văn
	Thặng
	Toán
	Lực
	Sử
	Xuân
	TD
	Mai
	Hóa
	Hà
	MT
	Tâm
	Địa
	Thụ
	Sinh
	Phong
	Anh
	Thanh
	

	
	5
	Toán
	Hoàn
	Văn
	Trang
	Văn
	Thặng
	Văn
	Nga
	Toán
	Lực
	Sử
	Xuân
	MT
	Tâm
	CD
	Lơ
	Anh
	Thanh
	Hóa
	Hà
	Địa
	Thụ
	

	Ba
	1
	Văn
	Trang
	CD
	Lơ
	TD
	Mai
	Toán
	Lực
	Địa
	Thụ
	Văn
	Thặng
	Sinh
	Thiện
	Anh
	Huyền
	Lí
	Thắng
	Toán
	Hoàn
	Văn
	Thiết
	Huy

 Thiện

	
	2
	Toán
	Hoàn
	Anh
	Thanh
	Lí
	Thắng
	TD
	Mai
	Toán
	Lực
	Văn
	Thặng
	Anh
	Huyền
	Sinh
	Thiện
	Địa
	Thụ
	CD
	Lơ
	Văn
	Thiết
	

	
	3
	Tc.V
	Thặng
	Toán
	Hoàn
	Anh
	Thanh
	Anh
	Huyền
	Tc.V
	Trang
	Toán
	Huy
	CN
	Thắng
	Văn
	Hồng
	TD
	Mai
	Tc.T
	Lực
	Địa
	Thụ
	

	
	4
	CN
	Trang
	Tc.V
	Thặng
	Toán
	Hoàn
	Sinh
	Thiện
	Anh
	Huyền
	TD
	Mai
	Văn
	Thiết
	Văn
	Hồng
	Toán
	Lực
	Địa
	Thụ
	Lí
	Thắng
	

	
	5
	Anh
	Thanh
	Văn
	Trang
	Tc.V
	Thặng
	Địa
	Thụ
	Sinh
	Thiện
	Anh
	Huyền
	Văn
	Thiết
	CN
	Thắng
	CD
	Lơ
	Văn
	Hồng
	Tc.T
	Lực
	

	Tư
	1
	MT
	Tâm
	TD
	Mai
	Sinh
	Phong
	Địa
	Thụ
	Tc.T
	Lực
	Sinh
	Thiện
	Tc.T
	Huy
	Sử
	Xuân
	Anh
	Thanh
	Toán
	Hoàn
	Văn
	Thiết
	Huy

Xuân

	
	2
	Địa
	Thụ
	Toán
	Hoàn
	TD
	Mai
	Tc.T
	Lực
	Văn
	Nga
	Toán
	Huy
	Sinh
	Thiện
	Toán
	Thu
	MT
	Tâm
	Anh
	Thanh
	Sử
	Xuân
	

	
	3
	TD
	Mai
	MT
	Tâm
	Toán
	Hoàn
	Anh
	Huyền
	Văn
	Nga
	Địa
	Thụ
	Văn
	Thiết
	Lí
	Thắng
	Văn
	Viết
	Sử
	Xuân
	Anh
	Thanh
	

	
	4
	Toán
	Hoàn
	Địa
	Thụ
	Anh
	Thanh
	Văn
	Nga
	Anh
	Huyền
	Lí
	Thắng
	Sử
	Xuân
	TD
	Mai
	Sinh
	Phong
	MT
	Tâm
	Toán
	Thu
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Văn
	Nga
	Địa
	Thụ
	Anh
	Huyền
	Toán
	Thu
	Sinh
	Thiện
	Sử
	Xuân
	Lí
	Thắng
	MT
	Tâm
	

	Năm
	1
	Sử
	Nga
	Văn
	Trang
	CN
	Lơ
	Toán
	Lực
	AN
	Quỳnh
	Toán
	Huy
	Lí
	Thắng
	Toán
	Thu
	Văn
	Viết
	Toán
	Hoàn
	TD
	Mai
	Huy 

Lơ

	
	2
	Toán
	Hoàn
	Văn
	Trang
	Địa
	Thụ
	AN
	Quỳnh
	Toán
	Lực
	CD
	Lơ
	Tc.V
	Thặng
	Văn
	Hồng
	Văn
	Viết
	TD
	Mai
	Lí
	Thắng
	

	
	3
	Văn
	Trang
	Lí
	Thắng
	Sử
	Nga
	CD
	Lơ
	Sinh
	Thiện
	AN
	Quỳnh
	TD
	Mai
	Địa
	Thụ
	Toán
	Lực
	Văn
	Hồng
	Toán
	Thu
	

	
	4
	Văn
	Trang
	Sử
	Nga
	Văn
	Thặng
	Sinh
	Thiện
	CD
	Lơ
	Địa
	Thụ
	CN
	Thắng
	Tc.T
	Huy
	TD
	Mai
	Văn
	Hồng
	Toán
	Thu
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AN
	Quỳnh
	Tc.V
	Thặng
	Lí
	Thắng
	Địa
	Thụ
	CD
	Lơ
	

	Sáu
	1
	Anh
	Thanh
	Sinh
	Phong
	MT
	Tâm
	Anh
	Huyền
	Lí
	Thắng
	Sinh
	Thiện
	TD
	Mai
	Toán
	Thu
	Tc.V
	Thiết
	Toán
	Hoàn
	Hóa
	Hà
	Viết
Huyền

	
	2
	Lí
	Thắng
	Tc.S
	Thiện
	Sinh
	Phong
	MT
	Tâm
	Sử
	Xuân
	Anh
	Huyền
	Toán
	Thu
	Hóa
	Hà
	Văn
	Viết
	TD
	Mai
	Tc.V
	Thiết
	

	
	3
	Sinh
	Phong
	Anh
	Thanh
	Toán
	Hoàn
	Sử
	Xuân
	Anh
	Huyền
	MT
	Tâm
	Hóa
	Hà
	CN
	Thắng
	CN
	Thiện
	Tc.V
	Thiết
	TD
	Mai
	

	
	4
	TD
	Mai
	Toán
	Hoàn
	Anh
	Thanh
	Lí
	Thắng
	MT
	Tâm
	Tc.T
	Thu
	Anh
	Huyền
	Sử
	Xuân
	Hóa
	Hà
	CN
	Thiện
	Sinh
	Phong
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sử
	Xuân
	Anh
	Huyền
	Sinh
	Phong
	Lí
	Thắng
	CN
	Thiện
	

	Bảy
	1
	Tc.S
	Thiện
	Sinh
	Phong
	AN
	Quỳnh
	Toán
	Lực
	TD
	Mai
	Tc.V
	Trang
	Toán
	Thu
	Anh
	Huyền
	Anh
	Thanh
	Hóa
	Hà
	Văn
	Thiết
	Viết 

Thiết

	
	2
	AN
	Quỳnh
	CN
	Nga
	CN
	Lơ
	CN
	Thiện
	Toán
	Lực
	Sử
	Xuân
	Anh
	Huyền
	TD
	Mai
	Văn
	Viết
	Anh
	Thanh
	Sinh
	Phong
	

	
	3
	CN
	Trang
	AN
	Quỳnh
	Tc.S
	Thiện
	Văn
	Nga
	CN
	Phong
	Văn
	Thặng
	CD
	Lơ
	Toán
	Thu
	Toán
	Lực
	Văn
	Hồng
	Anh
	Thanh
	

	
	4
	Anh
	Thanh
	TD
	Mai
	Văn
	Thặng
	Tc.V
	Trang
	Văn
	Nga
	CN
	Thiện
	Văn
	Thiết
	AN
	Quỳnh
	Hóa
	Hà
	Sinh
	Phong
	Toán
	Thu
	

	
	5
	SH
	Trang
	SH
	Phong
	SH
	Lơ
	 SH
	Xuân
	SH
	Nga
	 SH
	Thặng
	 SH
	Thu
	SH 
	 Quỳnh
	 SH
	Hà
	SH 
	 Hồng
	SH 
	 Thiết
	


THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM

	Thứ
	6A1
	6A2
	6A3
	7A1
	7A2
	7A3
	8A1
	8A2
	9A
	9B
	9C
	TB

	2
	Anh

Thanh
	Toán

Hoàn
	Văn

Trang
	Văn

Nga
	Toán

Lực
	Toán

Huy
	Toán

Thu
	Anh

Huyền
	Văn

Viết
	Văn

Hồng
	Văn

Thiết
	

	3
	Văn khá

Thặng
	Toán-Văn

Hoàn-Trang
	Văn khá

Hồng
	Toán yếu Phong
	Anh

Huyền
	Toán

Thu
	Toán

Lực
	Anh

Thanh
	Toán T
Huy
	

	4
	Văn

Trang
	Văn

Thặng
	Toán

Hoàn
	Toán

Lực
	Anh

Huyền
	
	Văn-Toán

Thiết-Thu


	Toán-Văn

Thu-Hồng


	Văn

Viết
	Toán T

Huy
	Anh

Thanh
	

	5
	Toán

Hoàn
	Anh

Thanh
	
	Anh

Huyền
	Văn

Thặng
	Văn

Nga
	Toán Tăng

Lực
	Văn Tăng

Thiết
	Toán T

Huy
	Văn

Hồng
	Toán

Thu
	

	6
	Toán khá-Toán yếu

Huy-Thiện
	Toán khá

Thu
	Anh

Huyền
	Văn Tăng

Hồng
	Toán Tăng

Lực
	Anh

Thanh
	Toán

Hoàn
	Văn

Thiết
	

	7
	Văn-
Trang-
	-Văn

-Thặng
	Anh

Thanh
	Toán-Văn

Lực-Nga
	Văn-Toán

Thặng-Lực
	Văn-Toán

Nga-Huy
	Văn

Thiết
	Văn

Hồng
	MT3
	Toán

Hoàn
	Toán

Thu
	

	CN
	-Toán 
- Hoàn
	Toán-
 Hoàn-
	
	
	
	
	
	
	Toán

Lực
	MT3
	MT3
	

	GVCN
	Trang
	Hoàn
	Thanh
	Nga
	Thặng
	Huy
	Thu
	Huyền
	Lực
	Hồng
	Thiết
	


Lưu ý: -GV trực ban duy trì đúng giờ:

                      Thời gian vào học  13h30’ ; ra chơi 14h45’->15h15’; kết thúc lúc 16h 15’

-Những buổi nào họp ,SHCM,dạy học sinh giỏi GVCN nhắc HS vào học từ 13h và không ra chơi.
-GVCN theo dõi quản lí lớp,phân công vệ sinh lớp……mọi vấn đề phát sinh báo cáo BGH.

-Lịch học bắt đầu từ tuần 2(Tuần chẵn)

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM

	Thứ
	6A1
	6A2
	6A3
	7A1
	7A2
	7A3
	8A1
	8A2
	9A
	9B
	9C
	TB

	2
	Anh

Thanh
	Toán

Hoàn
	Văn

Trang
	Văn

Nga
	Toán

Lực
	Toán

Huy
	Toán

Thu
	Anh

Huyền
	
	
	Văn

Thiết
	

	3
	
	
	
	
	Anh

Huyền
	Toán

Thu
	Toán

Lực
	Anh

Thanh
	
	

	4
	Văn

Trang
	Văn

Thặng
	Toán

Hoàn
	Toán

Lực
	Anh

Huyền
	
	
	
	Văn

Viết
	
	Anh

Thanh
	

	5
	Toán

Hoàn
	Anh

Thanh
	
	Anh

Huyền
	Văn

Thặng
	Văn

Nga
	
	
	
	Văn

Hồng
	
	

	6
	
	
	Anh

Huyền
	
	
	Anh

Thanh
	Toán

Hoàn
	
	

	7
	
	
	Anh

Thanh
	
	
	
	Văn

Thiết
	Văn

Hồng
	
	
	Toán

Thu
	

	GVCN
	Trang
	Hoàn
	Thanh
	Nga
	Thặng
	Huy
	Thu
	Huyền
	Lực
	Hồng
	Thiết
	


THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỨ 3
	Tuần
	9A(Thứ 7)
	9B (Chủ nhật)
	9C (Chủ nhật)

	2
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	3
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	4
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	5
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	6
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	7
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	8
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	9
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	10
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	11
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	12
	Anh-Huyền
	Anh-Thanh
	Anh-Huyền

	13
	Lí-Thắng
	Lí-Thắng
	Hóa-Hà

	14
	Hóa-Hà
	Hóa-Hà
	Lí-Thắng

	15
	Sinh-Phong
	Sinh-Phong
	Lí-Thắng

	16
	Lí-Thắng
	Lí-Thắng
	Sinh-Phong

	17
	Hóa-Hà
	Hóa-Hà
	Sinh-Phong

	18
	Sinh-Phong
	Sinh-Phong
	Hóa-Hà


